
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 66 xóm Mới, thôn Du Ngoại , Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SMARTWINDOW

0106990068

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt 

2599

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 

2220

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

7. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI SMARTWINDOW
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTWINDOW TRADING AND 
BUILDING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0473096889
Email: smartwindow.cnc@gmail.com

Fax:
Website:
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý  

4610

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu 

7730

26. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN NHẬT 
HOÀNG  

Số 201 A8, tổ 28, 
Phường Đức 
Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 441.000 4.410.000.000 98

Cổ phần 
phổ 
thông

441.000 4.410.000.000 98

0350820001
69

2 NGUYỄN 
LƯU HƯNG 

Số 47 Phan Bội 
Châu  , Phường 
Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 1

Tổng số 4.500 45.000.000 1

010142458

3 PHẠM VĂN 
NGUYÊN  

Xóm 2, tổ 3, thôn 
Thượng Trà, Xã 
Tân Dân, Huyện 
Kinh Môn, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 1

Tổng số 4.500 45.000.000 1

142262718

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN NHẬT HOÀNG  Nam

25/01/1982 Kinh Việt Nam

035082000169
10/06/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 201 A8, tổ 28, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 147, ngõ 575 đường Ngô Gia Tự  , Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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